














































TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

S T T Đầu tư vào Công ty con  Nơi thành lập và hoạt động  Hoạt động chính 

 Tỷ lệ 
quyền 
biểu 

quyết 

Tỷ lệ 
lợi ích

A CÔNG TY TNHH MTV NỘI ĐỊA
1 Công ty xăng dầu Hà Giang Tỉnh Hà Giang Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

2 Công ty xăng dầu Cao Bằng Tỉnh Cao Bằng Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

3 Công ty xăng dầu Lào Cai Tỉnh Lào Cai Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

4 Công ty xăng dầu Điện Biên Tỉnh Lai Châu Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

5 Công ty TNHH MTV xăng dầu Tuyên Quang Tỉnh Tuyên Quang Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

6 Công ty xăng dầu Yên Bái Tỉnh Yên Bái Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

7 Công ty xăng dầu Bắc Thái Tỉnh Thái Nguyên - Bắc Kạn Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

8 Công ty xăng dầu Hà Bắc Tỉnh Bắc Giang - Lạng Sơn Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

9 Công ty xăng dầu Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

10 Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV TP Hà Nội - Bắc Ninh - Vĩnh Phúc Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

11 Công ty TNHH MTV xăng dầu Hà Sơn Bình TP Hà Nội - Tỉnh Sơn La - Hòa Bình Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

12 Công ty TNHH MTV xăng dầu KV3 TP Hải Phòng Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

13 Công ty xăng dầu Thái Bình Tỉnh Thái Bình Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

14 Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh Tỉnh Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

15 Công ty xăng dầu B12 Tỉnh Quảng Ninh - Hải Dương - Hưng Yên Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

16 Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH Tỉnh Thanh Hoá Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

17 Công ty xăng dầu Nghệ An Tỉnh Nghệ An Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

18 Công ty xăng dầu Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

19 Công ty xăng dầu Quảng Bình Tỉnh Quảng Bình Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

20 Công ty xăng dầu Quảng Trị Tỉnh Quảng Trị Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

21 Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế Tỉnh Thừa Thiên - Huế Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

22 Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV TP Đà Nẵng - Quảng Nam Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

23 Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên Tỉnh Gia Lai - Kon Tum Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

24 Công ty TNHH MTV xăng dầu Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

25 Công ty xăng dầu Bình Định Tỉnh Bình Định Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

26 Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên Tỉnh Đăk Lăk - Đăk Nông Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY CON CỦA TẬP ĐOÀN



S T T Đầu tư vào Công ty con  Nơi thành lập và hoạt động  Hoạt động chính 

 Tỷ lệ 
quyền 
biểu 

quyết 

Tỷ lệ 
lợi ích

27 công ty xăng dầu Phú Khánh Tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

28 Công ty TNHH MTV xăng dầu Lâm Đồng Tỉnh Lâm Đồng Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

29 Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

30 Công ty xăng dầu Sông Be ́-TNHH MTV Tỉnh Bình Dương - Bình Phước Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

31 Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Thuận Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

32 Công ty xăng dầu Đồng Nai Tỉnh Đồng Nai Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

33 Công ty xăng dầ#u KV2 TNHH MTV TP Hồ Chí Minh Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

34 Công ty xăng dầu Long An Tỉnh Long An Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

35 Công ty xăng dầu Tiền Giang Tỉnh Tiền Giang Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

36 Công ty xăng dầu Đồng Tháp - TNHH MTV Tỉnh Đồng Tháp Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

37 Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang Tỉnh An Giang Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

38 Công ty xăng dầu Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh Long Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

39 Công ty xăng dầu Bến Tre Tỉnh Bến Tre Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

40 Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ Tỉnh Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

41 Công ty TNHH MTV xăng dầu Trà Vinh Tỉnh Trà Vinh Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

42 Công ty TNHH MTV xăng dầu Cà Mau Tỉnh Cà Mau Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 100% 100%

B CÔNG TY TNHH MTV TẠI NƯỚC NGOÀI
1 Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore Singapore Kinh doanh xăng dầu 100% 100%

2 Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào Lào Kinh doanh xăng dầu 100% 100%

C TỔNG CÔNG TY CP, TNHH NHIỀU THÀNH VIÊN
1 Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex TP Hà Nội Vận tải xăng dầu 100% 100%

2 Công ty CP Cơ khí xăng dầu Petrolimex TP Hồ Chí Minh Máy móc, thiết bị ngành xăng dầu 46% 46%

3 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex TP Hà Nội Máy móc, thiết bị ngành xăng dầu 50% 50%

4 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex TP Hà Nội Tư vấn xây dựng công trình xăng dầu 51% 51%

5 Tổng Công ty CP Hóa dầu Petrolimex TP Hà Nội Sản xuất và KDoanh sản phẩm hóa dầu 79% 79%

6 Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex TP Hà Nội Kinh doanh bảo hiểm 51% 51%

7 Công ty CP Tin học viễn thông Petrolimex TP Hà Nội Thiết bị và dịch vụ tin học, tự động hóa 51% 51%

8 Công ty CP Xây lắp 1 TP Hà Nội Xây dựng công trình xăng dầu 35% 33%

9 Công ty CP Xây lắp 3 TP Hồ Chí Minh Xây dựng công trình xăng dầu 30% 30%

10 Tổng Công ty CP Gas Petrolimex TP Hà Nội Sản xuất và kinh doanh sản phẩm gas 58% 58%

11 Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex TP Hồ Chí Minh Kinh doanh xuất nhập khẩu 52% 52%

12 Công ty TNHH hóa chất PTN TP Hải Phòng Sản xuất chất liệu bề mặt về xăng dầu 60% 60%
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13 Công ty CP Bất động sản Petrolimex TP Hà Nội Kinh doanh bất động sản 51% 51%

14 Công ty LD TNHH kho NQ Vân Phong Tỉnh Khánh Hòa KDoanh kho, mua bán XDầu tại cửa khẩu 90% 87%

15 Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex TP Hà Nội Kinh doanh nhiên liệu bay 59% 59%

16 Công ty CP TM & VT Petrolimex Hà Nội TP Hà Nội Vận tải xăng dầu 51% 51%

17 Công ty CP TM & VT Petrolimex Đà Nẵng TP Đà Nẵng Vận tải xăng dầu 52% 52%

18 Công ty CP VT & DV Petrolimex Nghệ Tĩnh Tỉnh Nghệ An Vận tải xăng dầu 51% 51%

19 Công ty CP VT & DV Petrolimex Sài gòn TP Hồ Chí Minh Vận tải xăng dầu 51% 51%

20 Công ty CP VT & DV Petrolimex Hà Tây TP Hà Nội Vận tải xăng dầu 51% 51%

21 Công ty CP VT & DV Petrolimex TT Huế Tỉnh Thừa Thiên - Huế Vận tải xăng dầu 51% 51%

22 Công ty CP hóa dầu VP (VIPCO và PLC) TP Hải Phòng Dịch vụ Vận tải 80% 53%

23 Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang Tỉnh Kiên Giang Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu 51% 69%

24 Cty TNHH Hải châu (Cty XD Tiền Giang) Tỉnh Tiền Giang Xăng dầu và dịch vu 57% 57%

25 Cty CP TMDV Cái bè (Cty XD Tiền Giang) Tỉnh Tiền Giang Xăng dầu và dịch vu 54% 54%


